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A B C D E F G H I J K L M N O

Lớp 10A1 Lớp 11A6

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 C.Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 C.Thứ 6

1 CHAOCO Toán học Vật lý Hóa học Toán học Ngữ văn 1 CHAOCO Lich sử Toán học Hóa học Tin học Toán học

2 Sinh học Sinh học Ngữ văn HNTN Toán học Ngữ văn 2 Vật lý Địa lí Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngữ văn Hóa học

3 Tin học Tin học Hóa học Vật lý Hóa học Ngoại ngữ 3 Sinh học Toán học GDCD Ngoại ngữ Ngữ văn KTCN

4 Ngoại ngữ Ngoại ngữ HNTN Toán học HNTN SH 4 Hóa học Toán học Vật lý KTCN Ngoại ngữ SH

5 Vật lý Lich sử 5 Toán học Ngữ văn Ngữ văn

Lớp 10A2 Lớp 11A7

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 C.Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 C.Thứ 6

1 CHAOCO Sinh học Ngữ văn Toán học Hóa học Lich sử 1 CHAOCO Vật lý Ngữ văn Hóa học Sinh học Ngữ văn

2 Hóa học Toán học Ngoại ngữ Toán học KTNN HNTN 2 Ngoại ngữ KTCN KTCN Ngoại ngữ Hóa học Ngữ văn

3 Sinh học Toán học HNTN Tin học Ngữ văn HNTN 3 Hóa học Ngữ văn Vật lý Ngoại ngữ GDCD Toán học

4 Ngoại ngữ Sinh học KTNN Tin học Ngữ văn SH 4 Toán học Toán học Tin học Toán học Lich sử SH

5 Ngoại ngữ Hóa học 5 Toán học Ngoại ngữ Địa lí

Lớp 10A3 Lớp 11A8

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 C.Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 C.Thứ 6

1 CHAOCO Toán học Lich sử Toán học Ngữ văn Hóa học 1 CHAOCO Hóa học Ngoại ngữ Ngữ văn Ngoại ngữ Toán học

2 Vật lý Ngoại ngữ Hóa học HNTN Vật lý Ngữ văn 2 Hóa học Hóa học Ngoại ngữ Ngữ văn Ngoại ngữ Toán học

3 HNTN Ngoại ngữ Hóa học Tin học KTCN Toán học 3 Toán học Lich sử Vật lý Toán học Sinh học Vật lý

4 HNTN Ngữ văn Vật lý Ngoại ngữ KTCN SH 4 Địa lí KTCN Ngữ văn GDCD Tin học SH

5 Toán học Tin học 5 Ngữ văn Toán học KTCN

Lớp 10A4 Lớp 11A9

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 C.Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 C.Thứ 6

1 CHAOCO Tin học Lich sử Ngữ văn Vật lý Ngoại ngữ 1 CHAOCO Toán học Vật lý GDCD Lich sử Ngoại ngữ

2 Vật lý Ngữ văn Toán học Ngữ văn Toán học Hóa học 2 Tin học Toán học Ngữ văn Địa lí Hóa học Toán học

3 Hóa học Ngữ văn Toán học Ngoại ngữ KTNN Toán học 3 Ngữ văn Ngoại ngữ Toán học Vật lý Ngữ văn Hóa học

4 HNTN HNTN Vật lý Ngoại ngữ KTNN SH 4 Ngữ văn Ngoại ngữ Toán học KTCN Hóa học SH

5 Tin học HNTN 5 Ngoại ngữ Sinh học KTCN

Lớp 10A5 Lớp 11A10

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 C.Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 C.Thứ 6

1 CHAOCO Toán học Ngữ văn Toán học KTCN Toán học 1 CHAOCO Ngoại ngữ Hóa học Tin học KTCN GDCD

2 Ngữ văn Tin học Tin học Địa lí GDCD Lich sử 2 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Hóa học Ngữ văn KTCN Toán học

3 Toán học HNTN Ngoại ngữ HNTN Ngoại ngữ Địa lí 3 Ngoại ngữ Ngữ văn Địa lí Vật lý Lich sử Ngữ văn

4 KTCN HNTN Ngoại ngữ Ngữ văn Ngữ văn SH 4 Toán học Toán học Ngữ văn Hóa học Vật lý SH

5 Lich sử GDCD 5 Sinh học Toán học Toán học

Lớp 10A6 Lớp 12A1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 C.Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 C.Thứ 6

1 CHAOCO Ngoại ngữ Toán học Ngoại ngữ Ngữ văn GDCD 1 CHAOCO Toán học Tin học Toán học Hóa học Ngữ văn

2 Toán học Ngoại ngữ Toán học Tin học Ngữ văn Lich sử 2 Toán học Toán học Vật lý Toán học Tin học GDCD

3 HNTN Toán học HNTN Ngữ văn Địa lí KTCN 3 Lich sử Ngoại ngữ KTCN Ngữ văn Vật lý Sinh học

4 HNTN Địa lí Lich sử Tin học KTCN SH 4 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngoại ngữ Sinh học Ngữ văn SH

5 GDCD Ngữ văn 5 Địa lí Ngữ văn Hóa học Địa lí

Lớp 10A7 Lớp 12A2

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 C.Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 C.Thứ 6

1 CHAOCO Ngữ văn Tin học GDCD Địa lí HNTN 1 CHAOCO Ngữ văn Vật lý Tin học Ngữ văn Hóa học

2 Lich sử Toán học GDCD Toán học Ngữ văn HNTN 2 GDCD Toán học KTCN Ngoại ngữ Toán học Vật lý

3 KTCN Toán học Địa lí Toán học Ngữ văn Ngoại ngữ 3 Toán học Địa lí Tin học Ngoại ngữ Địa lí Ngữ văn

4 KTCN Tin học HNTN Ngữ văn Ngoại ngữ SH 4 Lich sử Ngoại ngữ Ngữ văn Toán học Sinh học SH

5 Ngoại ngữ Lich sử 5 Hóa học Ngoại ngữ Sinh học Toán học
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A B C D E F G H I J K L M N O
Lớp 10A8 Lớp 12A3

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 C.Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 C.Thứ 6

1 CHAOCO Địa lí HNTN Ngữ văn GDCD Ngoại ngữ 1 CHAOCO Tin học Ngoại ngữ Vật lý Ngữ văn Ngoại ngữ

2 Toán học HNTN Địa lí Ngữ văn Lich sử Ngoại ngữ 2 Toán học Toán học Ngoại ngữ KTCN Vật lý Ngoại ngữ

3 Toán học HNTN Tin học Âm nhạc Ngữ văn Toán học 3 Toán học Ngữ văn GDCD Hóa học Sinh học Lich sử

4 Tin học Ngoại ngữ GDCD Âm nhạc Ngữ văn SH 4 Sinh học Ngữ văn Tin học Toán học Địa lí SH

5 Lich sử Toán học 5 Hóa học Địa lí Ngữ văn Toán học

Lớp 10A9 Lớp 12A4

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 C.Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 C.Thứ 6

1 CHAOCO HNTN Địa lí Âm nhạc Ngữ văn Ngoại ngữ 1 CHAOCO Ngữ văn Ngoại ngữ Toán học Vật lý Hóa học

2 Toán học Toán học HNTN Âm nhạc Tin học Ngoại ngữ 2 Ngoại ngữ Ngữ văn Địa lí Toán học Vật lý Ngoại ngữ

3 Địa lí Ngoại ngữ HNTN Ngữ văn Tin học Toán học 3 Lich sử Địa lí Ngữ văn GDCD Tin học Ngoại ngữ

4 Lich sử Ngữ văn Lich sử Ngữ văn GDCD SH 4 Sinh học Toán học Ngữ văn Sinh học Tin học SH

5 Toán học GDCD 5 Toán học Toán học KTCN Hóa học

Lớp 11A1 Lớp 12A5

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 C.Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 C.Thứ 6

1 CHAOCO Ngoại ngữ Toán học Vật lý Sinh học Ngữ văn 1 CHAOCO Ngoại ngữ Hóa học Sinh học Tin học Vật lý

2 Lich sử Ngoại ngữ Toán học Vật lý Địa lí Ngữ văn 2 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngữ văn KTCN Tin học Toán học

3 Ngoại ngữ KTCN Ngoại ngữ Toán học Hóa học GDCD 3 Ngoại ngữ Toán học Ngữ văn Toán học Hóa học GDCD

4 Toán học KTCN Hóa học Toán học Ngữ văn SH 4 Toán học Ngữ văn Lich sử Toán học Ngữ văn SH

5 Hóa học Ngữ văn Tin học 5 Vật lý Sinh học Địa lí Địa lí

Lớp 11A2 Lớp 12A6

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 C.Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 C.Thứ 6

1 CHAOCO Toán học GDCD KTCN Ngoại ngữ KTCN 1 CHAOCO Sinh học Ngữ văn Tin học Địa lí Vật lý

2 Ngữ văn Toán học Vật lý Vật lý Ngoại ngữ Hóa học 2 Ngoại ngữ KTCN Ngữ văn Tin học Ngữ văn Hóa học

3 Ngữ văn Tin học Toán học Ngữ văn Hóa học Toán học 3 Hóa học Ngoại ngữ Lich sử Ngữ văn Toán học Ngoại ngữ

4 Hóa học Ngữ văn Toán học Ngoại ngữ Địa lí SH 4 Toán học Ngoại ngữ GDCD Địa lí Toán học SH

5 Lich sử Sinh học Ngoại ngữ 5 Toán học Vật lý Toán học Sinh học

Lớp 11A3 Lớp 12A7

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 C.Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 C.Thứ 6

1 CHAOCO Vật lý KTCN Toán học Hóa học Địa lí 1 CHAOCO Ngữ văn Địa lí Toán học GDCD Ngoại ngữ

2 Hóa học Vật lý KTCN Toán học Toán học Ngoại ngữ 2 Ngoại ngữ Ngữ văn Ngoại ngữ Hóa học Sinh học Ngoại ngữ

3 Toán học Ngữ văn Tin học GDCD Toán học Ngoại ngữ 3 Vật lý Hóa học Lich sử Địa lí Toán học KTCN

4 Ngoại ngữ Lich sử Ngữ văn Hóa học Sinh học SH 4 Vật lý Toán học Tin học Ngữ văn Toán học SH

5 Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn 5 Sinh học Toán học Tin học Ngữ văn

Lớp 11A4 Lớp 12A8

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 C.Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 C.Thứ 6

1 CHAOCO Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngữ văn Hóa học Vật lý 1 CHAOCO Ngữ văn Ngoại ngữ Địa lí Toán học Toán học

2 Vật lý Ngoại ngữ Lich sử Ngữ văn GDCD KTCN 2 Toán học Ngữ văn Ngoại ngữ Sinh học Ngữ văn Toán học

3 Ngoại ngữ Toán học Ngữ văn Toán học Toán học KTCN 3 Toán học Tin học Hóa học KTCN Vật lý Hóa học

4 Toán học Tin học Địa lí Hóa học Toán học SH 4 GDCD Tin học Ngữ văn Ngoại ngữ Vật lý SH

5 Sinh học Ngữ văn Hóa học 5 Sinh học Địa lí Lich sử Ngoại ngữ

Lớp 11A5 Lớp 12A9

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 C.Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 C.Thứ 6

1 CHAOCO Ngữ văn Tin học Ngoại ngữ Toán học Hóa học 1 CHAOCO Địa lí Ngữ văn Ngoại ngữ Sinh học Vật lý

2 Vật lý Ngữ văn Ngữ văn GDCD Sinh học Ngoại ngữ 2 Lich sử Tin học Ngữ văn Ngoại ngữ KTCN Toán học

3 Ngoại ngữ Vật lý Hóa học Địa lí Ngoại ngữ Lich sử 3 Vật lý Toán học Tin học Toán học GDCD Sinh học

4 Hóa học KTCN Toán học Ngữ văn Toán học SH 4 Toán học Toán học Ngoại ngữ Địa lí Hóa học SH

5 Toán học KTCN Toán học 5 Hóa học Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn

Lưu ý: Đối với K11-12 tuần 1 hàng tháng học HN
và học NGLL tuần 2-4 hàng tháng tiết 4 chiều thứ 6.

BMT, ngày 04 tháng 11năm 2022

HIỆU TRƯỞNG


